	
	      

	                                                                                            Môn thi : Hóa học          

                                                                                    Thời gian làm bài: 150 phút                                                                                             

                                                                                           Đề thi gồm  01  trang    

                                                                       ........................................................................                                                                                                                                                                  


Câu 1 ( 2,0 điểm)

1. Có 2 dung dịch mất nhãn : Dung dịch A (BaCl2, NaOH) và dung dịch B ( NaAlO2, NaOH). Nếu sục khí CO2 từ từ đến dư vào 2 dung dịch. Theo em, làm như vậy có nhận biết được 2 dung dịch đó không? Em hãy giải thích và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Muối ăn có lẫn tạp chất là MgCO3, MgSO4 ở dạng bột. Chỉ dùng thêm không quá 3 loại hợp chất vô cơ, hãy trình bày cách loại bỏ tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết.

Câu 2 ( 2,0 điểm)

1. Một ống nghiệm chứa hỗn hợp khí Cl2, CH4 úp ngược trong chậu nước muối ăn có mặt quỳ tím. Đưa toàn bộ thí nghiệm trên ra ánh sáng. Giải thích các hiện tượng xảy ra bằng các phương trình phản ứng.

2. Các hợp chất hữu cơ A, B, C, D ( chứa các nguyên tố C, H, O), khối lượng mol của A bằng 180 gam. Cho A tác dụng với ôxit kim loại X2O trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại X. Hãy tìm chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
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Câu 3 ( 2,0 điểm)

    Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 nồng độ x mol/l ( dung dịch C) với 300 ml dung dịch KOH nồng độ y mol/l ( dung dịch D), thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch H2SO4 1M. Mặt khác, trộn 300 ml dung dịch C vơí 200 ml dung dịch D thì thu được 500 ml dung dịch F. Xác định x, y biết rằng 100 ml dung dịch F phản ứng vừa đủ với 2,04 gam Al2O3.

Câu 4 ( 2,0 điểm )     

  Hỗn hợp A gồm  3 muối khan : MgCl2, BaCl2, AgNO3. Lấy 12,57 gam A hòa vào nước (dư) thấy tạo kết tủa B và dung dịch C. Lọc kết tủa B, dung dịch C chỉ chứa 2 muối nitrat. Cho dung dịch C tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M tạo ra kết tủa D và dung dịch G. Đem nung D ở to cao đến khi khối lượng không đổi thu được m1 gam chất rắn. Dung dịch G được trung hòa hoàn toàn bằng dung dịch HNO3 ( vừa đủ) được dung dịch H, dung dịch này phản ứng vừa đủ với 350 ml dung dịch Na2CO3 0,1M tạo ra lượng kết tủa tối đa là m2 gam.

     Tìm m1, m2.                                                                                                                                                       Câu 5 ( 2,0 điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp X gồm C2H2 và hiđrocacbon A thu được 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước ( thể tích khí ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định công thức phân tử của A.

2. Một hợp chất hữu cơ B  có công thức C6HyOz. Phần trăm theo khối lượng của oxi trong B là 44,44%. Tìm công thức phân tử của B.

Cho biết : C = 12;    H = 1;    O = 16 ;   Na = 23;   Cl = 35,5  ;  Ag = 108 ;   N = 14  ;                 Mg = 24   ;   Ba = 137

....................................... Hết..........................................
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	* Sục từ từ CO2 đến dư vào dd A : Kết tủa trắng, sau tan thành dd trong suốt

                          CO2  + 2NaOH 
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 Na2CO3  +  H2O

                          Na2CO3 + BaCl2  
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BaCO3 
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  +  2NaCl

Khi hết NaOH, CO2 hòa tan các muối trung hòa:

   CO2 + 2H2O  +  BaCO3   
[image: image7.wmf]¾¾®

  Ba(HCO3)2
   CO2 + H2O  +  Na2CO3 
[image: image8.wmf]¾¾®

 2NaHCO3
* Sục từ từ CO2 đến dư vào dd B : Lúc đầu chưa có hiện tượng, sau mới có kết tủa.

CO2 + 2NaOH 
[image: image9.wmf]¾¾®

Na2CO3  + H2O

Khi hết NaOH, CO2 tác dụng với NaAlO2 mới tạo kết tủa.

CO2 + 2H2O + NaAlO2 
[image: image10.wmf]¾¾®

 Al(OH)3  + NaHCO3
CO2  + H2O + Na2CO3 
[image: image11.wmf]¾¾®

 2NaHCO3

* Căn cứ vào hiện tượng khác nhau như trên ta nhận biết được từng dung dịch.
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	- Ngâm hỗn hợp trong HCl dư :          MgCO3  + 2HCl 
[image: image12.wmf]¾¾®

 MgCl2  + CO2  + H2O

- Cho dung dịch sau phản ứng vào dd BaCl2 dư, lọc bỏ kết tủa :

                                MgSO4  + BaCl2 
[image: image13.wmf]¾¾®

BaSO4 
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 +  MgCl2

- Cho Na2CO3 dư vào dung dịch sau phản ứng. Lọc bỏ kết tủa, cho HCl dư, cô cạn thu NaCl tinh khiết.

MgCl2  + Na2CO3   
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MgCO3 
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 + 2NaCl

BaCl2  +  Na2CO3  
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BaCO3 
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  +  2NaCl

Na2CO3   +  2HCl  
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2NaCl   +  H2O  +  CO2
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	* Hiện tượng nhận thấy: - Màu vàng của khí clo nhạt dần

                                       - Nước trong ống nghiệm dâng lên.

                                       - Quỳ tím -> đỏ.

Giải thích:  Do phản ứng thế      CH4 +  Cl2 
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¾¾®

CH3Cl  + HCl

- Màu clo nhạt dần vì tạo thành sản phẩm không màu.

- Nước dâng lên vì lượng khí trong ống nghiệm giảm, áp suất trong ống giảm ( HCl tan vào nước)

- HCl tan vào nước tạo axit làm quỳ tím -> đỏ.
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	A là glucozơ ( M = 180) , X2O là Ag2O

C6H12O6    +   Ag2O 
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 C6H12O7  +  2Ag        

B là C2H5OH  :                      C6H12O6 
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  2C2H5OH  +  2CO2         (1)

C là CH3COOH :                  C2H5OH  + O2 
[image: image23.wmf]
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CH3COOH  + H2O  (2)

D là este :          CH3COOH  +  C2H5OH 
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 CH3COOC2H5 + H2O     (3)
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	Trong 200ml dd C : số mol H2SO4 là 0,2x

Trong 300ml dd D : số mol KOH  là 0,3y

Lượng H2SO4 trung hòa 500ml dd E là :  0,04. 5= 0,2 mol  => chứng tỏ trong dd E còn KOH dư.

                     H2SO4   +      2KOH
[image: image26.wmf]¾¾®

  K2SO4  + 2H2O  

Ban đầu           0,2x              0,3y

Phản ứng         0,2x             0,4x

Sau pư               0             (0,3y – 0,4x)

Khi trung hòa KOH dư trong dd E  

                             H2SO4   +  2KOH 
[image: image27.wmf]¾¾®

K2SO4  + 2H2O  

                               0,2       (0,3y – 0,4x)

Vậy 0,3y – 0,4x = 0,4             (*)

Trong 300ml dd C: số mol H2SO4 là 0,3x

Trong 200ml dd D : số mol KOH là 0,2y

Vì dd F phản ứng với Al2O3 nên trong F có thể dư axit hoặc bazơ

Để phản ứng với 500ml dd F: 
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1.Trường hợp 1 : Khi dư H2​SO4 

                                  H2SO4   +  2KOH 
[image: image29.wmf]¾¾®

K2SO4  + 2H2O  

Ban đầu                      0,3x             0,2y

Phản ứng                    0,1y             0,2y

Sau pư                  (0,3x – 0,1y)        0

                                  Al2O3  +   3H2SO4  
[image: image30.wmf]¾¾®

Al2​(SO4)3  + 3H2O

                                   0,1         0,3x – 0,1y

=> 0,3x – 0,1y = 0,3 (**). Từ (*) và (**) => x = 2,6 ;  y = 4,8

2. Trường hợp 2 : Khi dư KOH

                                    H2SO4   +  2KOH 
[image: image31.wmf]¾¾®

K2SO4  + 2H2O  

Ban đầu                      0,3x             0,2y

Phản ứng                    0,3x             0,6x

Sau pư                          0           ( 0,2y – 0,6x)

                          Al2O3   +    2KOH 
[image: image32.wmf]¾¾®

2KAlO2  + H2O

                            0,1        0,2y – 0,6x

=> 0,2y – 0,6x = 0,2  (***).    Từ (*) và (***)  => x =0,2 ; y = 1,6
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	Vì dung dịch C chỉ chứa 2 muối nitrat nên cả 3 chất đầu phản ứng hết :

Gọi x, y lần lượt là số mol của BaCl2 , MgCl2
BaCl2   + 2AgNO3 
[image: image33.wmf]¾¾®

 Ba(NO3)2  +  2AgCl
[image: image34.wmf]¯

                    (1)

  x              2x                         x                 2x

MgCl2   +  2AgNO3 
[image: image35.wmf]¾¾®

Mg(NO3)2  +  2AgCl
[image: image36.wmf]¯

                           (2)

  y                  2y                      y                   2y

Kết tủa B là AgCl

Dung dịch C gồm x mol Ba(NO3)2  ; y mol Mg(NO3)2  

Ta có : 208x + 95y + 340(x + y) = 12,57   ->  548x + 435y = 12,57           (a)


[image: image37.wmf]2
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ban đầu = 0,2.0,1 = 0,02 mol

            Mg(NO3)2   + Ba(OH)2 
[image: image38.wmf]¾¾®

Ba(NO3)2  + Mg(OH)2 
[image: image39.wmf]¯

                        (3)

                   y                   y                      y                  y 

Theo (3) : kết tủa D gồm y mol Mg(OH)2                         

Dung dịch G gồm : (x + y) mol Ba(NO3)2  ;    (0,02 – y) mol Ba(OH)2 dư

Nung D  :               Mg(OH)2 
[image: image40.wmf]t
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 MgO  + H2O                

                                      y                      y

=> m1 = 40y  (gam)            (b)

Dung dịch G + HNO3  :         Ba(OH)2  + 2HNO3 
[image: image41.wmf]¾¾®

 Ba(NO3)2  + H2O            (4) 

                                               0,02 – y                               0,02 - y  

Dung dịch H gồm : x + y + 0,02 – y = x + 0,02 mol Ba(NO3)2  

Số mol Na2CO3 = 0,35. 0,1 = 0,035 mol.

Dung dich H + dd Na2CO3 :   Ba(NO3)2  +  Na2CO3 
[image: image42.wmf]¾¾®

 BaCO3  +  2NaNO3     (5)

                                              0,02 + x        0,02 + x           0,02 + x      

Theo (5) + bài cho : Số mol  Na2CO3 = 0,02 +x = 0,035          => x = 0,015 mol.

Thay vào (a) -> y = 0,01 mol. Thay y vào (b)  => m1 = 40. 0,01 = 0,4 gam

Theo (5)   m2 = 
[image: image43.wmf]3
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	Gọi CTTQ của A là CxHy ( x, y nguyên dương, y 
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 2x + 2, y chẵn)

- Công thức trung bình của 2 hiđrocacbon là : 
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Theo (1)  
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- Vì 
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, mà trong X có C2H2      => x = 2
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> 2  =>  y > 4. Mà y 
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 2x + 2 = 6, y chẵn         => y = 6

Vậy CTPT của A là C2H6.
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	Ta có 
[image: image54.wmf]1644,444
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                <=> 144z = 288 + 4y + 64z

                                                                            4y = 80z – 288

                                                                             y = 20z – 72

Trong hợp chất CxHyOz ta có y 
[image: image55.wmf]£

 2x + 2.    Do đó  20z – 72 
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 2.6 + 2    

                                                                                  20z 
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                                                                                   Z 
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 4,3

Ta dựa vào y 20z – 72 để xét :  
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Vậy CTPT của B là C6H8O4
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Ghi chú : - Các phương trình hóa học thiếu điều kiện, không cân bằng thì trừ 1/2 số điểm của phương trình đó. Nếu viết sai thì không cho điểm.

               - HS giải theo cách khác đúng thì cho điểm tương đương.
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